
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 6 ngõ 136 Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

18/06/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DANKIA VIỆT NAM

0108327949

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394(Chính)

2. Khai thác khí đốt tự nhiên 0620

3. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

4. Khai thác quặng sắt 0710

5. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

6. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

7. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: - Sản xuất đồ nhựa dùng để gói hàng như: Túi, bao tải, 
hộp, thùng, hòm, bình lớn, chai lọ bằng nhựa.

2220

8. In ấn
Chi tiết: In áp phích, mục lục quảng cáo, tờ quảng cáo và các 
ấn phẩm quảng cáo khác, bản in máy copy, in máy vi tính

1811

9. Dịch vụ liên quan đến in 1812

10. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

11. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

12. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

13. Sản xuất thiết bị điện khác
Chi tiết:- Sản xuất thiết bị đóng mở cửa bằng điện;
- Sản xuất dây phụ trợ được làm từ dây cách điện;
- Sản xuất dây dụng cụ, dây phụ trợ và các bộ dây điện khác 
với dây và kết nối cách điện;
- Sản xuất tụ điện, điện trở, và các thiết bị tương tự, máy gia 
tốc;

2790

14. Sửa chữa thiết bị điện 3314

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DANKIA VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DANKIA VIET NAM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: DANKIA VIET NAM CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0932467778
Email:

Fax:
Website:
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15. Tái chế phế liệu 3830

16. Xây dựng công trình công ích 4220

17. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: - Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa 
- Xây dựng công trình cửa như: 
+ Đường thuỷ, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng 
du lịch, cửa cống...
+ Đập và đê. 
- Xây dựng đường hầm; 
- Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: Các công 
trình thể thao ngoài trời.

4290

18. Lắp đặt hệ thống điện 4321

19. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

20. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

21. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

22. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

23. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
Chi tiết:-Bán buôn phụ tùng, các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe 
máy.
-Bán lẻ phụ tùng, các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

4543

24. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: - Hoạt động đại lý bán hàng hưởng hoa hồng thực 
hiện theo ủy quyền hoặc nhân danh tài khoản giao dịch của bên 
ủy quyền hoặc giao đại lý về các loại hàng hóa: 
+ Nông lâm sản nguyên dạng, động vật sống, nguyên liệu dệt 
thô và bán thành phẩm, 
+ Nhiên liệu, quặng, kim loại và hoá chất công nghiệp, phân 
bón, 
+ Lương thực, thực phẩm, đồ uống, sản phẩm thuốc lá thuốc 
lào, 
+ Hàng dệt, may sẵn, hàng da lông thú, giầy dép, các sản phẩm 
da và giả da, 
+ Gỗ xây dựng và nguyên vật liệu xây dựng, 
+ Máy móc, thiết bị, kể cả máy văn phòng, máy vi tính, thiết bị 
công nghiệp, tàu thuyền và máy bay, 
+ Giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự, đồ dùng 
gia đình, hàng gia dụng và đồ ngũ kim;

4610

25. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

26. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

27. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652
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28. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi 
tính và thiết bị ngoại vi; 
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; 
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp; 
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế; 
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; 
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; 

4659

29. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết:- Than đá, than củi, than cốc, gỗ nhiên liệu, naphtha; 
- Dầu mỏ, dầu thô, diesel nhiên liệu, xăng, dầu nhiên liệu, dầu 
đốt nóng, dầu hỏa;
- Khí dầu mỏ, khí butan và proban đã hoá lỏng; 

4661

30. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn phân bón và sản phẩm nông hóa; 
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; 
- Bán buôn cao su; 
- Bán buôn sợi dệt...; 
- Bán buôn bột giấy; 

4669

31. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

32. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

33. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ kính đeo mắt, kể cả các hoạt động phục vụ 
cho việc bán lẻ kính mắt như đo độ cận, độ viễn, mài lắp kính; 
- Bán lẻ đồng hồ; 
- Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón, động vật cảnh 
và thức ăn cho động vật cảnh; 
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ; 
- Bán lẻ tranh, tượng và các tác phẩm nghệ thuật khác mang 
tính thương mại;
- Bán lẻ hàng hóa sử dụng để lau chùi, quét dọn, làm vệ sinh 
như chổi, bàn chải, giẻ lau...; 

4773

34. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:- Vận tải hàng khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; 
- Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng 
chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác;

4932

35. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
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9.000.000.000 VNĐ

36. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Hoạt động bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ 
hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân 
hàng hoá.

5229

37. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

38. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết:-Đại lí dịch vụ viễn thông 

6190

39. Lập trình máy vi tính 6201

40. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

41. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và máy vi tính 
khác chưa được phân loại vào đâu như: khắc phục các sự cố 
máy vi tính và cài đặt phần mềm.

6209

42. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư;

6619

43. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn bất động sản 

6820

44. Đại lý du lịch 7911

45. Điều hành tua du lịch 7912

46. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

47. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: -Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá 

8299

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: C0843267

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 56 khu 361 Tân Xuân 1,  Phường Xuân Đỉnh, Quận 
Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 56 khu 361 Tân Xuân 1,  Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN THỊ NHƯ NGUYỆT         Nữ
26/11/1977 Kinh Việt Nam

17/08/2015 Cục quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       C0843267
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 56 khu 361 Tân Xuân 1,  Phường Xuân Đỉnh, Quận 
Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 56 khu 361 Tân Xuân 1,  Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ NHƯ NGUYỆT         Nữ

26/11/1977 Kinh Việt Nam

17/08/2015 Cục quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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